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Rx THUỐC BÁN THEO ĐƠN

Thuốc xịt mũi Spaylax

ø THÀNH PHẦN: cho 01 lọ xịt 15ml: Ul
Dexamethasone Phosphate (Duéi dang Dexamethasone Natri Phosphate) : 15mg

Xylometazoline Hydroclorid 7.5mg go

Neomycin (Dưới dang Neomycin sulfate) 52500IU

Ta dugc: Kali hydrophosphat, Dinatri hydro phosphate, Natri metabisulfit, Natri edetat,

Natri hydroxid, Acid hydroclorid, Nước tỉnh khiết vừa đủ 15ml

= DANG BAO CHE: dung dich thuéc xịt mũi

# QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 01 lọ 15ml

= TINH CHAT
Thuéc xit mGi cé chtra Dexamethasone phosphate 0.1%, Xylometazoline HCI 0.05%,

Neomycin 3500 IƯ/ml có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng nhanh và mạnh. Vì có PH

và có áp suất thẩm thấu thích hợp nên cho tác dụng êm dịu và không gây kích ứng niêm

mạc. Ở dạng phun sương và được định liều chính xác, thuốc cho hiệu quả điều trị cao,

an toàn và thuận tiện cho người bệnh, với dạng phun sương các hạt nhỏ li ti, thuốc luồn

ngấm sâu vào các hốc, khe của niêm mạc mũi cho hiệu quả điều trị vượt trội hơn các

dạng thuốc nhỏ khác.

# CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

*Xylometazolin hydroclorid thuộc nhóm các aryl alkyl imidazolin có tác dụng giống thần

kinh giao cảm. Thuốc tác dụng lên các thụ thể alpha- adrenergic ở các tiểu động mạch

của niêm mạc mũi làm co mạch, dẫn đến giảm lưu lượng máu và giảm xung huyết mũi.

*Neomycin là kháng sinh nhóm aminoglycosid có cơ chế diệt khuẩn do ức chế quá trình

sinh tổng hợp protein vi khuẩn. Phổ diệt khuẩn của Neomycin bao gồm các vi khuẩn hiếu

khí Gram âm và các tụ cầu khuẩn, kể cả các chủng tạo penicilinase và kháng methicilin

*Dexamethason là fluomethyl prednisolon, glucocorticoid tổng hợp. Các glucocorticoid

tác dụng bằng cách gắn kết vào thụ thể của tế bào, chuyển vị vào nhân tế bào và ở đó

tác động đến một số gen được dịch mã. Các glucocorticoid cũng còn một số tác dụng

trực tiếp, có thể không qua trung gian gắn kết vào thụ thể. Dexamethason có tác dụng

chính của glucocorticoid là chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch

= CAC DAC TINH DUOC DONG HOC

*Xylometazolin hydroclorid được hấp thu nha

và kéo dài đến khoảng 10 giờ. Tuy nhiên, nồ
xác định bằng các phương pháp phân tích
*Dexamethason natri phosphat được hấp thu ở

phân bố vào tất cả các mô trong cơ thể.Thude qu

*Neomycin được hấp thu tốt khi niêm mac ae

thuốc sẽ được thải trừ nhanh qua thận dướ g

2-3gờ

# CHỈ ĐỊNH
Điều trị các bệnh viêm mũi, viêm xoang, viê i

= LIEU DUNG, CACH DUNG
Dùng cho người lớn và trẻ em trên 2 tuổi

Ngày xịt 3 — 4 lần, cách nhau 3 — 4 giờ. Thời

`
ác dụng sau 5 — 10 phút sau khi dùng
trang huyết tươngrất thấp, chưa thể
thường. er wv

yvị trí dùøØthuốc v
au thai va

  

          

* Cách dùng:
+ Lắc lọ thuốc vài lần
+ Mở nắp bảo vệ
+ Dùng tay ấn vào nắp lọ, xịt thử trong không khí sau đó mới xịt vào mũi đồng thời hít

nhẹ để thuốc đi sâu vào trong khoang mũi.

+ Đậy nắp bảo vệ sau mỗi lần dùng

“ THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ

m CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

Viêm mũi có nguồn gốc do virus, do nấm.
Không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi

w THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC
Thận trọng với người tăng huyết áp, bệnh tim, bệnh cường tuyến giáp.

Không nên dùng quá liều vì có thể gây nóng, hắt hơi, nước mũi chảy nhiều hơn.

Không dùng kéo dài liên tục, nếu dùng lâu dài phải có sự chỉ dẫn chuyên môn của bác

sỹ.

Như các chế phẩm chứa corticoid khác, sử dụng lâu dài có nguy cơ gây bội nhiễm và

nghiện thuốc.

= TƯƠNG TÁC THUỐC
Không nên phối hợp với các thuốc IMAO vì có thể gây cơn tăng huyết áp do Xylometa-

zolin hydroclorid ức chế sự chuyển hóa của các amin gây co mạch. Do IMAO có tác

dụng kéo dài, tương tác này vẫn có thể xảy ra sau khi ngừng dùng IMAO đến 15 ngày.

= SU’ DUNG CHO PHY NU CO THAI VA CHO CON BU
Không nên dùng cho phụ nữ mang thai.

Thận trọng khi dùng với phụ nữ đang cho con bú.

= LAI XE VA VAN HANH MAY MOC: Chura co théng tin vé tác dụng của thuốc xịt mũi trên

người lái xe và vận hành máy móc

= TAC DUNG KHONG MONG MUON
Có thể gây kích ứng tạm thời tại chỗ, nóng rát ở mũi và cổ họng, buồn nôn, nhức đầu,

khô niêm mạc mũi.

Có thể gây các phản ứng mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

Ghi chú: “Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặpphải khi sử dụng

thuốc”

# BẢO QUẢN: nơi khô ráo, trong lọ kín, ở nhiệt độ phòng không quá 30°C

m HAN DUNG: 24 thang ké tir ngay san xuất
Không dùng thuốc quá hạn sử dụng. Khi thấ yous

thuốc in số lô mờ, hạn dùng mờ,... Hay có gấc®›; lệ

tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa,èHị tron 16

m TIEU CHUAN: TCCS ([“[_ MỘT THÀNH VIÊN
KHÔNG ĐƯỢC UỐNG. (| - DƯỢP KHOA
DEXA TAM TAY TRE EM as \ TRUONG DAI HOG DUG
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯ \DÿNộ |
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thayt > T2
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Nhà phân phối:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LẠC VIỆT
ĐC: 37/2 Nguyễn Văn Ngọc, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

: ĐT Tư vấn: 09.73.72.86.86

      

Nhà sàn xuất: CTY TNHH MTV DƯỢC KHOA
- TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
ĐC: 13~ 15 Phố Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hà Nội

Tel: +84 4239335956 * Fax: +84 4 39332607  
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